TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN:VẬT LÝ 9- TUẦN: 5
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	1-Biến Trở
2-Luyện tập

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	1.Cấu tạo của biến trở:   

Nêu được biến  trở là điện trở mà trị số có thể thay đổi được.
-.Nhận biết được các loại biến trở qua tranh vẽ và biến trở trong phòng thí nghiệm.Mô tả được cấu tạo và hoạt động của biến trở con chạy.

2.Hoạt động của biến trở: 
- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy.
- Sử dụng được biến trở con chạy để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
- Biết sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch điện thực tế.
· Khi mắc hai chốt nối với hai đầu biến trở vào mạch điện như H6.6,  biến trở có tác dụng như một điện trở có trị số không đổi.Khi này, trị số của biến trở bằng trị số điện trở lớn nhất của nó.
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· Khi mắc chốt nối với một đầu biến trở (chốt A) và chốt nối với con chạy của biến trở (chốt N) vào mạch điện như H6.7, biến trở có tác dụng như một điện trở có trị số thay đổi được.Khi này biến trở có thể được sử dụng để điều chỉnh cường dộ dòng điện trong mạch.
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· Khi mắc cả 3 chốt của biến trở với các bộ phận khác trong mạch điện,như H6.8,  biến trở thường được gọi tên theo tác dụng của nó là cái chiếc áp.Khi này biến trở được sử dụng để điều chỉnh hiệu điện thế của bộ  phận trong mạch điện nối với đầu biến trở và con chạy của biến trở
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	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Bài tập: Dùng các kiến thức vật lí để luyện tập củng cố nội dung bài học
Bài tập 1:
Trên biến trở có ghi (20( - 2A) số đó có ý nghĩa gì?

Trả lời: Điện trở lớn nhất của biến trở là 20(, cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua nó là 2A.

Bài tập 2:
Một bóng đèn khi sang bình thường có điện trở là R1 = 7,5( và cường độ dòng điện chạy qua khi đó I = 0,6A. Bóng đèn được mắc nối tiếp với biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V. Phải điều chỉnh con chạy C để R2 có giá trị bao nhiêu để đèn sáng bình thường?
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Khi đèn sang bình thường => Iđ = Itm = 0,6A (vì mạch nt)

· Itm = [image: image6.png]R 2r+R.



 = 0,6 A

· RAC + R1 = 20

· RAC = 20 – 7,5 = 12,5 (
PHỤ LỤC: PHIẾU HỌC TẬP 
Câu 1. Một biến trở có ghi (40( - 0,5A)
a. Nêu ý nghĩa con số ghi trên biến trở.

b. Hiệu điện thế lớn nhất mà biến trở chịu được.

c. Biến trở này làm từ dây constantan có chiều dài 8m, điện trở suất của constantan là 0,5.10-6(.m Tìm tiết diện của dây.

Lời giải
Câu2. Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1 = 7,5( và cường độ dòng điện chạy qua khi đó là 0,6A. Bóng đèn được mắc nối tiếp với biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V. Phải điều chỉnh con chạy C để RAC có giá trị R2 bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường?
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Lời giải
Câu3. [image: image8.png]



Biết U​AB = 12V, khi dịch chuyển con chạy C thì số chỉ của ampe kế thay đổi từ 0,24A đến 0,4 A. Hãy tính giá trị R1 và giá trị lớn nhất của biến trở?
Lời giải






2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. :(Hs có thắc mắc hoặc chưa hiểu nội dung nào sẽ điền vào cột nội dung và câu hỏi theo ví dụ hướng dẫn. Sau đó, liên hệ GVBM)
Trường:
Lớp:

Họ tên học sinh
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lý
	Bài 1: ….
Bài 2: ….


	1.
2.



Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:

· Cô Thơm
· Điện thoại:0977273178 (Có zalo)
· Cô Vân Anh
· Điện thoại:0919107785 (Có zalo)
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

MÔN: VẬT LÝ 9- TUẦN: 6
1.Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	1-Bài tập vận dụng định luật OHM và công thức tính điện trở
2-Luyện tập

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	- Tìm hiểu thông tin, đọc sách tài liệu, sách tham khảo để vận dụng kiến thức giải được các bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở. Tự nhận ra được các sai sót khi làm bài tập và có cách khắc phục kịp thời. 
- Nêu được công thức định luật OHM, công thức tính điện trở.
- Vận dụng được các kiến thức về định luật OHM và công thức tính điện trở để làm bài tập .


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
· Yêu cầu HS đọc nội dung Bài 1
· Dùng thước kẻ và bút chì gạch chân những dữ kiện quan trọng.

· Yêu cầu HS tóm tắt Bài 1
Hướng dẫn HS giải :
+ Tính R theo công thức:
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+ Tính tiết diện của dây tóc bóng đèn:
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   (Lưu ý: HS đổi đơn vị)

+ Tình chiều dài dây tóc:
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· Yêu cầu HS đọc nội dung Bài 2
· Dùng thước kẻ và bút chì gạch chân những dữ kiện quan trọng

· Yêu cầu HS tóm tắt Bài 2

· Yêu cầu HS quan sát mạch điện H7.2/tr.50 và vẽ sđmđ
Hướng dẫn để HS giải Bài 2 theo các bước sau:

b) 

+ Tính hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở

+ Tìm cường độ dòng điện qua biến trở

+ Tính điện trở của biến trở

c) 

+ Tính RCP
+ Tính tỷ số 
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	Bài tập: Dùng các kiến thức vật lí để luyện tập củng cố nội dung bài học
- Ôn lại định luật OHM đối với các đoạn mạch nối tiếp, song song.

- Ôn tập công thức tính điện trở của dây dẫn theo chiều dài, tiết diện và điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn.

( Trả lời câu hỏi , ôn tập lại kiến thức đã học
+ HS phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm, nêu ý nghĩa các đại lượng có trong công thức? Các công thức trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, song song?

+ Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S và  điện trở suất ρ thì có điện trở R tính bằng công thức nào? Từ công thức phát biểu mối quan hệ giữa điện trở R với các đại lượng đó? 
- Công thức định luật Ôm:  
                                      [image: image13.wmf]U
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               Trong đó: I là cường độ dòng điện (A).

                                U là hiệu điện thế (V).

                                R là điện trở (Ω)

+ Đoạn mạch nối tiếp:
UAB = U1 + U2

IAB = I1 = I2

RTĐ = R1 + R2
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+ Đoạn mạch song song:

UAB = U1 = U2

IAB = I1 + I2
1/RTĐ = 1/R1 +1/R2
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- Công thức tính điện trở dây dẫn:
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   Trong đó: ρ: điện trở suất Ω.m
                                    l: Chiều dài dây dẫn (m)

                                    S: tiết diện dây dẫn (m2)
Giải bài tập:
Bài 1/49:

Tóm tắt:

d = 0,023mm

U = 240V

I = 0,25A

p = 6,6.10–7(.m
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Giải:

( Điện trở dây tóc bóng đèn:
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( Tiết diện dây tóc đèn:
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= 4,15.10-4mm2 = 4,15.10-10m2
( Chiều dài dây tóc:
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= 0,6m

Bài 2/49:
Tóm tắt:

Uđ​ = 4,5V

Iđ = 0,5A

U = 12V

Rđ nối tiếp Rb
Rbmax = 40(
a) Vẽ sđmđ?

b) Đèn sáng bình thường

    Rb = ? (()

c) 
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Giải:

a) SĐMĐ 

b) 

( Hiện điện thế giữa 2 đầu biến trở


I = Ub + Uđ

( Ub = U–Uđ = 12–4,5 = 7,5V

(
Vì Rbnt Rđ nên:


Ib = Iđ = I = 0,5A

(
Điện trở của biến trở:
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c)

(
Ta có: RMC = Rb = 15(
(
Mà Rbmax = RMC + RCP

( RCP = Rbmax – RMC

( RCP = 40 – 15 = 25(
(
Vì điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài dây dẫn nên:
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Bài 3/50:
Tóm tắt:

U = 220V

P = 1,7.10–8(m

S = 0,34mm2
l = 400m

R1 = 780(
E2 = 120(
a) U1 = ? (V);   K mở

b) U’1 = > (V);  K đóng

Giải:

a) Khi K mở, Rdnt R1
(
Điện trở của dây nối

      [image: image25.png]





(
Điện trở tương đương của đoạn mạch


Rtd = Rd + R1 = 20+780 = 800(
(
Cường độ dòng điện qua mạch
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(
Vì Rd nt (R1 // R2) nên


I’d = I’1,2 = I’

(
Hiệu điện thế giữa 2 đầu R1,2
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= 184,52V
(
Vì R1 nt R2 nên 


U’1 = U’2 = U’1,2 = 184,52V


2.Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. :(Hs có thắc mắc hoặc chưa hiểu nội dung nào sẽ điền vào cột nội dung và câu hỏi theo ví dụ hướng dẫn. Sau đó, liên hệ GVBM)
Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lý
	Bài 1: ….

Bài 2: ….


	1.
2.



Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:

· Cô Thơm
· Điện thoại:0977273178 (Có zalo)
· Cô Vân Anh
· Điện thoại:0919107785 (Có zalo)
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

MÔN:VẬT LÝ 9- TUẦN: 7
1.Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	1-Công và công suất của dòng điện

2-Luyện tập

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	1. Tìm hiểu năng lượng của dòng điện:   

· Yêu cầu HS đọc nội dung HĐ1 và yêu cầu HS từ kết quả HĐ1 hoàn thành phần điền khuyết.
· Dòng điện có khả năng thực hiện công và có thể cung cấp nhiệt lượng để làm thay đổi nhiệt năng của vật nên dòng điện có mang năng lượng.
· Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng.
(Giới thiệu với HS công thức tính hiệu suất sử dụng điện năng
· Công thức tính công suất sử dụng điện năng là:

2.Tìm hiểu về công suất điện tiêu thụ và giá trị định mức của các dụng cụ điện:
· Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:
+ Công của dòng điện là gì?

+ Công suất điện là gì?

· Công suất của dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng điện khác.
· Công suất điện một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.
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A: công của dòng điện (I)

t: thời gian thực hiện công (s)

P: Công suất điện (W)

· Yêu cầu HS quan sát các giá trị ghi trên các dụng cụ 
+ Đèn (22V-100W)

+ Bàn ủi (220V-880W)

· Trả lời câu hỏi: Các số ghi trên đèn, bàn ủi cho biết điều gì? Đèn, bàn ủi hoạt động bình thường khi đặt vào hiệu điện thế bao nhiêu?

(Trên mỗi dụng cụ điện có ghi số vôn và oát. Các giá trị này gọi là hiệu điện thế định mức và công suất định mức.
(Dụng cụ điện hoạt động bình thường khi sử dụng đúng hiệu điện thế định mức.

    Lưu ý : Dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất càng lớn.
3. Cách tính công và công suất điện:
a) Công suất điện:

· Công suất điện tiêu thụ của một dụng cụ điện hoặc (một đoạn mạch) bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó (đoạn mạch đó) và cường độ dòng điện qua nó.

P = U.I

(Yêu cầu HS đưa vào công thức tính công suất điện hoàn thành bài tập HĐ5
HĐ5:
Bếp (220V-1500W)

(    Uđm = 220V

        Pđm = 1500W

Hoạt động bình thường

Iđm = ? (A)

· Cường độ dòng điện định mức qua bếp

    Pđm = Uđm . Iđm

· (
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· Vì bếp hoạt động bình thường nên Ib = Iđm = 6,82A

b) Công thức tính công của dòng điện A
A = P.t = U.I.t
· Dụng cụ đo công của dòng điện (điện năng tiêu thụ) là công tơ điện (đồng hồ điện)

· Lưu ý:

+ 1 số đếm = 1kWh

+ 1KWh = 1000Wh

    = 3600 KJ

    = 3600000J

Yêu cầu HS đưa vào công thức tính công hoàn thành HĐ6

HĐ6:
t = 20min = 1200s

U = 220V

I = 0,3A

A = ? (J)

Điện năng tiêu thụ của nồi

A = U.I.t = 220.0,3.1200

   = 79200J = 0,022(kWh)



	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Bài tập: Dùng các kiến thức vật lí để luyện tập củng cố nội dung bài học
HĐ8:
Tóm tắt:

Bếp hoạt động bình thường

Bếp (220V-1600W)

(    Uđm = 220V

        Pđm = 1600W

t = 1,5h.30 = 45h

1600đ/kWh

T = ? (đồng)

Giải

· Điện năng bếp tiêu thụ trong 1 tháng

A = Pđm.t = 1600.45

    = 7200Wh = 72kWh

· Tiền điện phải trả cho bếp trong tháng

T = A.1600 = 72 . 1600

   = 115.200 đồng

PHỤ LỤC: (BT TRẮC NGHIỆM)
Câu 1: Công suất điện cho biết:

A. khả năng thực hiện công của dòng điện.

B. năng lượng của dòng điện.

C. lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian. 

D. mức độ mạnh – yếu của dòng điện.

Câu 2: Công thức liên hệ công suất của dòng điện, cường độ dòng điện, trên một đoạn mạch giữa hai đầu có hiệu điện thế U là:

A. P = U.I

B. P = U/I

C. P = I/U

D. P = U2/I

Câu 3: Có hai điện trở R1 và R2 = 2R1 được mắc song song vào một hiệu điện thế không đổi. Công suất điện P1 và P2 tương ứng trên hai điện trở này có mối quan hệ nào dưới đây?

A. P1 = P2

B. P2 = 2P1

C. P1 = 2P2

D. P1 = 4P2

Câu 4: Trên nhiều dụng cụ trong gia đình thường có ghi 220V và số oát (W). Số oát này có ý nghĩa gì?

A. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với những hiệu điện thế nhỏ hơn 220V

B. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V. 

C. Công mà dòng điện thực hiện trong một phút khi dụng cụ này được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V.

D. Điện năng mà dụng cụ tiêu thụ trong một giờ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V.

Câu 5: Trên bóng đèn có ghi 6V – 3W. Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là:

A. 0,5A         B. 2A               C. 18A                     D. 1,5A

Câu 6: Trên bàn là có ghi 220V – 1100W. Khi bàn là này hoạt động bình thường thì nó có điện trở là bao nhiêu?

A. 0,2 Ω               B. 5 Ω                    C. 44 Ω                 D. 5500 Ω

Câu 7: Trên bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 220V – 100W. Trên bóng đèn dây tóc Đ2 có ghi 220V – 75W. Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch song song này.

A. 225W           B. 150W                          C. 120W                    D. 175W  

Câu 8: Một bóng đèn điện có ghi 220V - 100W được mắc vào hiệu điện thế 220V. Biết đèn này được sử dụng trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong 30 ngày là bao nhiêu?

A. 12 kW.h

B. 400kW.h

C. 1440kW.h
            D. 43200kW.h






2.Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. :(Hs có thắc mắc hoặc chưa hiểu nội dung nào sẽ điền vào cột nội dung và câu hỏi theo ví dụ hướng dẫn. Sau đó, liên hệ GVBM)
Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lý
	Bài 1: ….

Bài 2: ….


	1.
2.



Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:

· Cô Thơm
· Điện thoại:0977273178 (Có zalo)
· Cô Vân Anh
· Điện thoại:0919107785 (Có zalo)
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

MÔN:VẬT LÝ 9- TUẦN: 8
1.Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	1-CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA ĐIỆN TRỞ - ĐỊNH LUẬT JOULE - LENZ
2-BÀI TẬP VỀ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	1. Tìm hiểu công và công suất điện của điện trở

+ HS hãy đưa ra phương pháp tính điện trở của đèn khi đèn sáng bình thường, biết rằng không được sử dụng máy đo nào?
+ HS đọc và hoàn thành HĐ1/63

CMR: 
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( Công suất điện trong đoạn mạch chỉ có R :    

            [image: image34.png]



 Công của dòng điện trong đoạn mạch chỉ có điện trở R :
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( HS vận dụng công thức vừa học để tính được điện trở của đèn dựa vào số ghi trên đèn ( Rđ = U2đm / Pđm)

Làm VD1/63
Đèn (6V-3W) 
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R0 = 2,5(
R = ? (()

Điện trở của đèn là:
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2. Tìm hiểu định luật Joule - Lenz

- HS xác định dạng năng lượng mà điện năng chuyển hóa thành khi dòng điện đi qua các vật dẫn sau:
+
Dây dẫn điện trở trong bàn ủi, bếp điện, nồi cơm điện, đèn sợi đốt

+
Các dây dẫn điện trong các mạch điện...

a.Sự biến đổi giữa các dạng năng lượng trong đoạn mạch điện trở:
· Trong đoạn mạch là vật dẫn mà điện năng được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng, nhiệt lượng do vật dẫn tỏa ra bằng công của dòng điện trong đoạn mạch đó.

Qtỏa = A

Làm VD2/64  

Bàn ủi hoạt động bình thường
Bàn ủi (220V - 750W)
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t = 20min = 1200s
Qtỏa = ? (J)

( Công của dòng điện thực hiện trong 20min:

A = Pđm.t = 750 . 1200 = 900.000 (J)

( Nhiệt lượng tỏa ra:

Q = A = 900.000 (J)

b. HĐ3/65
Tóm tắt:

m1 = 80g = 0,08kg

m2 = 200g = 0,22kg

(t0 = 7,90C

C1 = 880 J/kg.K

C2 = 4.200 J/kg.K

I = 2A

R = 6(
t = 5min = 300s

A = ? (J)

Q = ? (J)

So sánh A và Qtỏa.

Giải:

( Công của dòng điện tạo ra trong điện trở R


A = I2.R.t = 22.6.300 = 7.200 (J)

( Nhiệt lượng Q truyền cho bình và nước

Q = m.c.(t0 = (m1c1 + m2c2).(t0
    = (0,08 . 880 + 0,2 . 4200).7,9

   = 7192,16 (J)

(
Vì phần nhỏ nhiệt lượng tỏa ra môi trường nên:


Q = A  (7192,16 ( 7200)

Vậy:

Q = A = I2.R.t.
c. Định luật Joule - Lenz:
Q = I2.R.t.
Trong đó:

(
I: cường độ dòng điện qua vật dẫn (A)

(
R: điện trở vật dẫn (()

(
t: thời gian dòng điện qua vật dẫn (s)

(
Q: nhiệt lượng tỏa ra từ vật dẫn (J)

Phát biểu:

Nhiệt lượng tỏa ra từ một vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với điện trở, với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Bài tập vận dụng: Dùng các kiến thức vật lí để luyện tập củng cố nội dung bài học
Hướng dẫn HS giải HĐ5/66 theo các bước:
+
Tính nhiệt lượng nước thu vào: Qthu = m.c.(t0
+
Tính nhiệt lượng bếp tỏa ra: Qtỏa = I2.R.t = Pđm.t 

+
Tính hiệu suất bếp:
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HĐ5:
Bếp điện (220V - 1500W)
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Bếp hoạt động bình thường

V = 3l ( m = 3kg
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c = 4200 J/kg.K

t = 14min = 840s
Điện năng chuyển hóa thành dạng năng lượng có ích nào?

H = ?

Giải:

( Điện năng chuyển hóa thành dạng năng lượng có ích là nhiệt năng

(
Nhiệt lượng nước thu vào


Qthu = m.c.(to = 3 . 4200 . 75 


       = 945.000 (J)

(
Nhiệt lượng bếp điện tỏa


Qtỏa = I2.R.t = Pđm . t

     = 1500 . 840 = 1.260.000 (J)

(
Hiệu suất đun nước của bếp điện này:
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Bài tập vận dụng về công và công suất điện: 

Bài 1 / 71:

Hướng dẫn HS giải Bài 1 theo các bước sau:
+ Tính hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở

+ Tính cường độ dòng điện qua đèn ( Ib
+  Tính trị số của biến trở

+  Tính công suất của toàn mạch

+ Tính hiệu suất
Tóm tắt:

Đèn (6V- 3W)

( Uđm = 6V, Pđm = 3W

Đèn sáng bình thường

U= 9V

Rđ nt Rb
a) vẽ sơ đồ mạch điện

Rb = ? (Ω)

b) H= ?

Giải:

a).  

( Vì Rđ nt Rb
⇒U = Uđ + Ub

⇒Ub = U - Uđ

⇒ Ub = 9 – 6 = 3V

· Cường độ dòng điện qua đèn 
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· Vì Rđ nt Rb
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· Trị số của biến trở
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· Công suất tiêu thụ toàn mạch

[image: image49.png]



· Hiệu suất của mạch điện
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Bài 2 / 71-72:

Hướng dẫn HS giải Bài 2 theo các bước sau:
a)

+ Tính điện năng tiêu thụ của mỗi thiết bị trong 1 tháng

+ Tính điện năng tiêu thụ của các thiết bị trong 1 tháng ( số đếm của công tơ điện trong 1 tháng

+  Tính tiền điện phải trả trong 1 tháng

b) Chọn CB

Tóm tắt:

U​ = 220V

a) Số đếm?

T = ? (đồng)

Tiền điện trả cho thiết bị nào lớn nhất?

b) Chọn CB nào?

(5A, 10A, 15A, 20A)

Giải:

a) 

· Điện năng tiêu thụ của từng thiết bị trong 1 tháng là:

Ađ = Pđ . tđ . 30 = 60 . 5 . 30 = 9000 Wh = 9kWh

An = Pn . tn . 30 = 600 . 
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 . 30 = 9000 Wh = 9kWh

Abếp = Pbếp . tbếp . 30 = 1200 . 
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 . 30 = 27000Wh = 27kWh

Ab = Pb . tb . 30 = 800 . 
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 . 30 = 6000 Wh = 6kWh

· Điện năng tiêu thụ tổng cộng của các thiết bị

A = Ađ + An + Abếp + Ab
    =  9  +  9  +   27  + 6    =   51 kWh

· Tiền điện phải trả

T = A . 1600 = 81.600 đồng

· Vì Abếp> Ađ; An> Ab
(27 > 9 > 6)

( Tiền điện phải trả cho bếp điện lớn nhất

b) 

· Công suất tiêu thụ của toàn mạch

P = Pđ + Pn + Pbếp + Pb = 60 + 600 + 1200 + 800 = 2660 W

· Cường độ dòng điện tối đa qua mạch

P = U . I ( I = 
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= 12,09 A ( chọn CB loại 10A

Bài 3 / 72:

Hướng dẫn HS giải Bài 3 theo các bước sau:
Tóm tắt:

l = 200m

[image: image57.png]


 = 1,7. 10-7 Ω.m

P = 3280 W

U = 205V

I đm = 5A

Chọn dây dẫn có tiết diện thích hợp?

(2mm2; 2,5mm2; 3mm2; 4mm2)

Rd = ? (Ω)

Pd=?(W)

U’=?(V)

Giải:

· Cường độ dòng điện trên dây dẫn

P = U . I ( I = 
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            ? mm2 : 16A

Tiết diện S’ = 
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( Vậy chọn dây dẫn tiết diện S = 4mm2
· Điện trở tổng cộng của dây dẫn khi dùng dây tiết diện S
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· Công suất tỏa nhiệt trên dây dẫn

Pd = I2.Rd = 162 . 0,85 = 217,6 (
· Hiệu điện thế đặt trên dây dẫn
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· Hiệu điện thế tại nguồn

U’ = U + Ud = 205 + 13,6 = 218,6 V






2.Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. :(Hs có thắc mắc hoặc chưa hiểu nội dung nào sẽ điền vào cột nội dung và câu hỏi theo ví dụ hướng dẫn. Sau đó, liên hệ GVBM)
Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lý
	Bài 1: ….

Bài 2: ….


	1.
2.



Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:

· Cô Thơm
· Điện thoại:0977273178 (Có zalo)
· Cô Vân Anh
· Điện thoại:0919107785 (Có zalo)
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